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PHIẾU BÀI TẬP TỰ LUẬN THÁNH GIÓNG

ĐỀ 1

Phần I: Đọc – hiểu

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

“Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức. Hai ông bà ao ước có một đứa con. Một hôm bà ra đồng trông thấy một vết chân rất to, liền đặt bàn chân mình lên ướm thử để xem kém thua bao nhiêu. Không ngờ về nhà bà thụ thai và mười hai tháng sau sinh một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô. Hai vợ chồng mừng lắm. Nhưng lạ thay! Đứa trẻ cho đến khi lên ba vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy…

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Văn bản đó thuộc thể loại nào của truyện dân gian? Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.

Câu 2:  Tìm và lập danh sách các từ đơn, từ ghép, từ láy trong câu sau:: “Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức”
Câu 3: Đoạn văn trên kể về sự việc gì?

Câu 4: Tìm các chi tiết trong văn bản em vừa tìm được cho thấy truyện có liên quan đến lịch sử

Phần II: Viết

Viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về cái vươn vai thần kì của thánh Gióng.

GỢI Ý ĐÁP ÁN
Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


- Đoạn văn trên trích từ văn bản Thánh Gióng

- Văn bản ấy thuộc thể loại truyện truyền thuyết

- PTBĐ chính: Tự sự

Câu 2:

- Danh sách các từ đơn, từ ghép, từ láy trong câu 

“Tục truyền/ đời/ Hùng Vương/ thứ sáu/, ở/ làng Gióng /có /hai /vợ chồng/ ông lão/ chăm chỉ/ làm ăn /và /có /tiếng/ là phúc đức”

Từ ghép: tục truyền, Hùng Vương, thứ sáu, làng going, vợ chồng, ông lão, làm ăn, phúc đức

Từ láy: chăm chỉ

Từ đơn: đời, ở, có, hai, và, là
Câu 3:

- Đoạn văn kể về sự ra đời vừa bình thường, vừa kì lạ của Thánh Gióng
Câu 4:

- Các chi tiết trong đoạn văn trên cho thấy truyện có liên quan đến lịch sử:

- Địa điểm, thời gian: Hùng Vương thứ 6, ở làng Gióng.

- Tên kẻ thù xâm lược: Giặc Ân.

- Tên địa danh: Chân núi Trâu.

- Dấu tích còn lưu lại: hiệu Phù Đổng Thiên Vương, Đền Gióng, làng Gióng, bụi tre ngà ở huyện Gia Bình, ao hồ, làng Cháy.

Phần II: Viết
Câu 1: HS trình bày dưới hình thức đoạn văn, có câu mở đoạn

- Xác định chi tiết cần cảm nhận; chi tiết GIÓNG vươn vai thành tráng sĩ
Mở đoạn: Trong tác phẩm Thánh Gióng, chi tiết chàng vươn vai một cái, bỗng biến thành một tráng sĩ là chi tiết kì ảo mang ý nghĩa sâu sắc

Thân đoạn: Trình bày ý nghĩa 

+ Thể hiện quan niệm của dân gian về người anh hung: khổng lồ về thể xác, sức mạnh và chiến công. 

+ Cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về sức mạnh  và tinh thần của dân tộc trước nạn ngoại xâm luôn đe dọa đất nước.

+ Hình ảnh Gióng mang hùng khí của cả dân tộc, là kết quả của tinh thần đoàn kết của nhân dân 

+ Tạo nên sự hấp dẫn li kì cho truyện.

Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề,nhấn mạnh đây là chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa đem đến sự hấp dẫn và thiêng liêng cho câu chuyện
ĐỀ 2: 

Phần I: Đọc – hiểu
    Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn sai sứ giả đi khắp nơi rao tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói: “Mẹ ra mời sứ giả vào đây”. Sứ giả vào, đứa bé bảo: “Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này”. Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua. Nhà vua truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật chú bé dặn
Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tên truyện gợi cho em suy nghĩ gì về thái độ của người kể đối với nhân vật được kể?

Câu 2.Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?
Câu 3.Tìm những chi tiết hoang đường, kì ảo trong đoạn văn trên. Những chi tiết đó có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung?
Câu 4. Tìm và lập danh sách các từ đơn, từ ghép, từ láy trong câu sau:

Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua
II. Viết


Viết một đoạn văn ngắn lí giải vì sao Đại hội thể dục thể thao dành cho học sinh phổ thông Việt Nam được lấy tên là Hội khỏe Phù Đổng?

GỢI Ý ĐÁP ÁN
Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


- Đoạn văn trên trích từ văn bản Thánh Gióng

- Tên truyện gợi cho em biết người kể đối với nhân vật được kể mang một thái độ tôn sùng, ngưỡng vọng và kính trọng.
Câu 2:

- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
Câu 3:

- Những chi tiết hoang  đường, kì ảo trong đoạn văn là:

+ Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói

+ Yêu cầu của đứa bé với sứ giả về các vật dụng chiến đấu:  một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt
Câu 4:

-  Danh sách các từ đơn, từ ghép, từ láy trong câu 

 Sứ giả/ vừa /kinh ngạc,/ vừa /mừng rỡ,/ vội vàng/ về /tâu /vua/
Từ ghép: sứ giả, kinh ngạc, mừng rỡ

Từ láy: vội vàng

Từ đơn: vừa, về, tâu, vua

Phần II: Viết
Câu 1: HS trình bày dưới hình thức đoạn văn, có câu mở đoạn

Mở đoạn: Trong các nhà trường hiện nay, đại hội thể dục thể thao hằng năm được gọi với tên Hội khỏe Phù Đổng, đây là tên gọi mang nhiều ý nghĩa

Thân đoạn: 

- Khái lược về đại hội: Đây là hội thi mà học sinh được rèn luyện về sức khỏe khi thi đấu các môn thể thao: bóng đá, chạy ngắn,….

- Nguồn gốc của tên gọi:

+ Xuất phát từ truyền thuyết Thánh Gióng, vua phong Gióng là phù Đổng Thiên Vương để ca ngợi sức mạnh phi thường của Gióng đã làm nên chiến thắng vẻ vang cho dân tộc

-Ý nghĩa: 

- Là hội thi biểu dương sức khỏe, lấy tên gọi như vậy để hướng thế hệ trẻ hưởng ứng, noi theo, luyện rèn để có sức khỏe tốt như Thánh Gióng

- Giáo dục về lòng yêu nước, ý thức bảo vệ quốc gia cho thế hệ trẻ.

Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề, liên hệ bản thân về việc rèn luyện sức khỏe cùng trách nhiệm với đất nước
ĐỀ 3:

Phần I: Đọc – hiểu
    Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ.”                                                  

Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Thể loại của văn bản là gì? Trình bày khái niệm thể loại đó.

Câu 2. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?
Câu 3. Từ “tráng sĩ” dùng chỉ ai? Thuộc kiểu từ nào xét theo cấu tạo?

Câu 4: Phẩm chất đáng quý nào của nhân vật được bộc lộ trong đoạn văn. Qua đó em thấy mình cần phải làm gì để góp phần xây dựng quê hương, đất nước?
Câu 5: Truyện em vừa tìm phản ánh hiện thực và ước mơ gì của cha ông ta?(SGK Cánh diều/18)

 II. Viết

Viết một đoạn văn ngắn nêu ý nghĩa của chi tiết Thánh Gióng nhổ tre bên đường quật vào giặc khi roi sắt gẫy

GỢI Ý ĐÁP ÁN
Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


- Đoạn văn trên trích từ văn bản: Thánh Gióng  

- Thể loại của văn bản: truyền thuyết. 

- Khái niệm: truyền thuyết là loại truyện dân gian, có yếu tố hoang đường kì ảo, kể về các sự kiện và nhân vật liên quan đến lịch sử hoặc giải thích nguồn gốc phong tục, cảnh vật địa phươn theo quan niệm của nhân dân (SGK Cánh diều/14)
Câu 2:

- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự

Câu 3:

- Từ “tráng sĩ” dùng để chỉ Thánh Gióng, đó là từ ghép xét về mặt cấu tạo
Câu 4:

- Phẩm chất đáng quý được bộc lộ qua đoạn văn là: dũng cảm, gan dạ, yêu nước, nhanh trí, linh hoạt

- Qua đó em thấy mình cần ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, nghe lời thầy cô, noi gương những bạn họctập tốt, tích cực lao động, giúp đỡ mọi người, bảo vệ môi trường,… để xây dựng quê hương đất nước
Câu 5:

*  Truyện phản ánh hiện thực

- Thời Hùng Vương, dân tộc ta luôn phải chống giặc phương Bắc để bảo vệ đất nước.

- Nhân dân ta luôn tạo ra bước đột phá trong việc chế tạo vũ khí tân tiến chống giặc.

- Đã ý thức được việc tạo ra sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng để tiêu giệt giặc thù.

* Truyện phản ánh mơ ước

- Sự chiến thắng của cái thiện, chính nghĩa, hòa bình.

- Mơ ước về người anh hùng oai phong lẫm liệt, bảo vệ Tổ quốc.

Phần II: Viết
 HS trình bày dưới hình thức đoạn văn, có câu mở đoạn

Gợi ý: Xác định chi tiết cần cảm nhận; chi tiết GIÓNG nhổ tre bên đường quật vào giặc

Mở đoạn: Chi tiết Gióng nhổ tre bên đường quật vào giặc trong văn bản là một chi tiết giàu ý nghĩa.

Thân đoạn: Ý nghĩa: 

+ Gióng đánh giặc không chỉ bằng vũ khí mà bằng cả cây cỏ của đất nước, bằng những gì có thể giết được giặc. 

+ Đánh giặc bằng vũ khí thô sơ, bình thường nhất.

+ Thể hiện sự nhanh trí, linh hoạt sáng tạo của Gióng - người anh hùng trong chiến đấu.

Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề, nhấn mạnh đây là chi tiết  giàu ý nghĩa đem đến sự hấp dẫn và thiêng liêng cho câu chuyện
ĐỀ 4:

Phần I: Đọc – hiểu
    Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc (Sóc Sơn). Đến đấy, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời.
                                

Câu 1.  Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào? Văn bản đó thuộc thể loại truyện dân gian  nào?  Hãy kể tên một truyện dân gian cùng loại ngoài chương trình mà em biết.

Câu 2. Xác định nhân vật chính và sự việc trong đoạn trích .
Câu 3. Tìm và phân loại từ theo cấu tạo trong câu sau: Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội
Câu 4.  Từ đoạn trích trên tác giả dân gian  muốn ca ngợi hình tượng và truyền thống nào của dân tộc ta?

Câu 5. Qua hình tượng nhân vật chính, em có suy nghĩ như thế nào về ý thức và trách nhiệm của con người trong công cuộc bảo vệ tổ quốc hiện nay.
II. Viết

Viết đoạn văn từ 6 đến 8 câu nêu ý nghĩa của chi tiết: Bà con góp gạo nuôi Gióng (Thánh Gióng). Trong đoạn sử dụng ít nhất 1 từ ghép, 1 từ láy (Gạch chân - chỉ rõ từng loại)

GỢI Ý ĐÁP ÁN
Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


- Đoạn văn trên trích từ văn bản: Thánh Gióng  

- Thể loại của văn bản: truyền thuyết.

- Văn bản khác thể loại em biết: An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy

Câu 2:

- Nhân vật chính: Thánh Gióng

- Sự việc trong đoạn văn: gióng lên đường đánh giặc, thắng giặc rồi bay về Trời

Câu 3:

-  Ngựa /hí /dài /mấy/ tiếng /vang dội

- Từ đơn: Ngựa /hí /dài /mấy/ tiếng /

- Từ ghép: vang dội
Câu 4:

- Từ đoạn trích trên tác giả dân gian  muốn ca ngợi hình tượng  người anh hùng đánh giặc cứu nước TG, tiêu biểu cho sự trỗi dậy của truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần anh dũng, kiên cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta

Câu 5:

 - Học sinh có thể trình bày những suy nghĩ khác nhau nhưng cần hướng tới những nội dung sau:

  Bảo vệ đất nước là trách nhiệm, là bổn phận của mỗi người dân và độc lập, tự chủ chính là phần thưởng lớn nhất, cao quý nhất mà không ai có thể ban cho ngoài chính bản thân mỗi người.

- Liên hệ bản thân: ra sức học tập, luyện rèn xây dựng đất nước

Phần II: Viết
HS trình bày dưới hình thức đoạn văn, có câu mở đoạn

Mở đoạn: Trong truyền thuyết TG, chi tiết bà con góp gạo nuôi Gióng là một chi tiết giàu ý nghĩa.
Thân đoạn:

+ Người anh hùng lớn lên trong lòng của nhân dân, được nuôi dưỡng bằng thức ăn của nhân dân, từ những gì giản dị nhất, 

+ Người anh hùng mang cả ước mơ, khát vọng đánh thắng giặc của toàn thể nhân dân
+ Sức mạnh của Gióng là sức mạnh của nhân dân.

+ Thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân ta.

+ Tạo nên sự hấp dẫn li kì cho truyện.
Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề, nhấn mạnh đây là chi tiết  giàu ý nghĩa đem đến sự hấp dẫn và thiêng liêng cho câu chuyện
